
  
BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

LÍ LỊCH KHOA HỌC 
(Đến 06/2014)  

1. Họ và tên: VŨ NGỌC MAI 
2. Ngày tháng năm sinh: 18/12/1988    Nam (Nữ): Nữ              
3. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Bào chế - Đại học Dược Hà Nội 
4. Chức vụ hiện nay: Giảng viên 
5. Học vị / Học hàm: 

Học vị/ 
Học hàm 

Năm cấp 
bằng Cơ sở đào tạo Nước đào tạo Chuyên ngành 

Đại học 2011 Trường ĐH Dược Hà Nội Việt Nam Công nghiệp Dược 
Thạc sỹ     
Tiến sỹ     

Phó giáo sư     
Giáo sư     

6. Trình độ ngoại ngữ:  

           Trình độ 
 
Ngôn ngữ 

Đọc  Viết  Nói 

Trung 
bình Khá Thành 

thạo 
Trung 
bình Khá Thành 

thạo 
Trung 
bình Khá Thành 

thạo 
Tiếng Anh          
Tiếng Pháp          
Ngôn ngữ khác          

7. Quá trình công tác  
- Từ 01/01/2012: Bộ môn Bào chế - Trường đại học Dược Hà Nội 
 
8. Hiện nay thuộc biên chế: 
      Giảng viên  �;       Nghiên cứu viên  �;        Cán bộ quản lý  �;         Các công tác khác  �   
9. Đề tài KHCN các cấp đã và đang thực hiện:  

 Cấp nhà nước: 

Cấp Bộ và Tương đương: 

TT Tên chương trình 
(CT), đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

Thời gian 
thực hiện 

(từ ...đến ...) 
Đang  

thực hiện 
Ngày 

nghiệm thu 
chính thức 

Kết quả 

1        
2        
3        
        
        

  1 



Cấp Cơ sở (Trường): 

10. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo:  

TT Họ tên sinh viên, 
học viên, NCS 

Hướng dẫn 
NCS 

HD luận văn 
thạc sỹ HD khóa luận 

tốt nghiệp  
Năm bảo 

vệ Chính Phụ Chính Phụ 
1 Nguyễn Thanh Hà     x 2014 
2 Nguyễn Thị Hằng     x 2014 
3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung     x 2013 
4 Phạm Thị Thảo     x 2012 

11. Kết quả NCKH đã công bố: (chỉ khai bổ sung những thay đổi so với thời điểm trước) 

Tham gia hội nghị Khoa học trong và ngoài nước 

TT Tên hội nghị Nước tổ chức Năm tổ chức Có bài 
báo cáo Tham dự 

1 Hội nghị khoa học Đông Dương Việt Nam 2013 x  
2      
3      
4      

Các bài báo trong và ngoài nước: 

TT Tên bài báo khoa học Tên tạp chí, 
kỷ yếu Tập Số Trang Năm 

công bố 
1 Application of ionotropic 

gelation to prepare acyclovir 
mucoadhesive microspheres 

Hội nghị khoa học Đông 
dương lần 8 

  112-
118 

2013 

TT Tên chương trình 
(CT), đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

Thời gian 
thực hiện 

(từ ...đến ...) 
Đang  

thực hiện 
Ngày 

nghiệm thu 
chính thức 

Kết quả 

1 Nghiên cứu bào chế 
và đánh giá sinh 
khả dụng nhũ tương 
nano diclofenac 
dùng trong nhãn 
khoa 

 x 2013 - 2014 x   

2 Nghiên cứu bào chế 
hệ kết dính sinh học 
của acyclovir để 
tăng hấp thu thuốc 
qua đường tiêu hóa 

 x 2013 - 2014 x   

3        
        
        

TT Tên đề tài Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

Thời gian 
thực hiện 

(từ ...đến ...) 
Đang  

thực hiện 
Ngày 

nghiệm thu 
chính thức 

Kết quả 

1 Bước đầu nghiên 
cứu bào chế vi cầu 
chứa tiểu phân nano 
azithromycin 

 x 2013 - 2014 x   

2        
3        
4        
5        

  2 



2 Nghiên cứu bào chế và bước 
đầu đánh giá giải phóng in 
vitro của nhũ tương nano nhỏ 
mắt diclofenac 

Tạp chí Y Dược học 
Quân sự 

 1 27-32 2012 

3       

Các giải thưởng 
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 

Các bản quyền đã được công nhận 

TT Tên sang chế Chủ bằng  Tên tác giả sang chế Cấp theo quyết định số Cơ quan cấp 
1      
2      
3      
4      
5      

12. Biên soạn sách phục vụ đào tạo - trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học: (chỉ khai bổ sung 
những thay đổi so với thời điểm trước) 

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất bản 
Năm xuất bản Số tác giả Chủ 

biên  
Tham 

gia Ghi chú 
1        
2        
3        

 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng! 

            Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 
                     Ký tên 
 

 
 

 
 
                                                                                                                          Vũ Ngọc Mai 
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